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TT Họ và tên Năm sinh Lực Lượng Ghi chú 

1 Phạm Văn Sương 06/10/1993 Bảo vệ ANNT cơ sở  

2 Phạm Văn Liên 06/4/1993 Bảo vệ ANNT cơ sở  

3 Phạm Thị Thu Ngân 09/8/2004 Bảo vệ ANNT cơ sở  

4 Phạm Văn Đênh 28/3/1993 Bảo vệ ANNT cơ sở  

5 Phạm Văn Bình 10/01/2000 Bảo vệ ANNT cơ sở  

6 Nguyễn Văn Tùng 02/02/1978 Bảo vệ ANNT cơ sở  

7 Nguyễn Đình Du 10/10/1980 Bảo vệ ANNT cơ sở  

8 Trần Hồng Quyền 02/02/1987 Bảo vệ ANNT cơ sở  

9 Trần Ngọc Chung 02/3/1981 Bảo vệ ANNT cơ sở  

10 Huỳnh Tấn Tiếp 25/9/1987 Bảo vệ ANNT cơ sở  

11 Huỳnh Hữu Thắng 01/11/1990 Bảo vệ ANNT cơ sở  

12 Võ Văn Lâm 10/3/1986 Bảo vệ ANNT cơ sở  

13 Huỳnh Long Sơn 15/12/1982 Bảo vệ ANNT cơ sở  

14 Phạm Văn Bình 02/8/1979 Bảo vệ ANNT cơ sở  

15 Nguyễn Đức Thiện 08/10/1973 Bảo vệ ANNT cơ sở  

16 Cao Tấn Thời 30/10/1971 Bảo vệ ANNT cơ sở  

17 Nguyễn Vũ Trường 04/9/2002 Bảo vệ ANNT cơ sở  

18 Phạm Văn Đặc 08/11/1991 Bảo vệ ANNT cơ sở  

19 Phạm Văn Sơn 28/12/1982 Bảo vệ ANNT cơ sở  

20 Phạm Hoài Cách 01/9/1974 Bảo vệ ANNT cơ sở  

21 Phạm Văn Hĩa 12/8/1988 Bảo vệ ANNT cơ sở  

22 Phạm Văn Chăm 01/11/1994 Bảo vệ ANNT cơ sở  

23 Phạm Văn Sanh 16/7/1982 Bảo vệ ANNT cơ sở  

24 Phạm Văn Điền 20/5/1987 Bảo vệ ANNT cơ sở  

25 Phạm Văn Láy 15/5/1979 Bảo vệ ANNT cơ sở  

26 Phạm Văn Kích 02/5/1989 Bảo vệ ANNT cơ sở  

27 Phạm Thanh Hạ 27/3/1987 Bảo vệ ANNT cơ sở  



28 Phạm Văn Tréo 25/9/1990 Bảo vệ ANNT cơ sở  

29 Phạm Văn Độ 28/4/1996 Bảo vệ ANNT cơ sở  

30 Võ Văn Hận 10/6/1988 Dân quân thường trực  

31 Trần Hồng Quyền 09/6/1987 Dân quân thường trực  

32 Trần Đức Hưng 01/01/1986 Dân quân thường trực  

33 Võ Trần Sỹ Tưởng 24/4/2001 Dân quân thường trực  

34 Trần Quốc Nhật 23/8/2001 Dân quân thường trực  

35 Trần Anh Vũ 22/8/1998 Dân quân thường trực  

36 Phạm Văn Cường 19/9/1987 Dân quân thường trực  

37 Phạm Văn Quên 09/6/1994 Dân quân thường trực  

38 Phạm Văn Tý 12/02/1994 Dân quân thường trực  

39 Phạm Văn Xỉn 19/8/2002 Dân quân thường trực  

40 Phạm Văn Viên 19/12/2005 Dân quân thường trực  

41 Phạm Quốc Việt 16/02/2001 Dân quân thường trực  

42 Phạm Tiến Hương 23/12/2001 Dân quân thường trực  

43 Dương Thanh Lam 10/10/1987 Cán bộ Công an xã  

44 Bùi Tấn Thỏ 26/6/1991 Cán bộ Công an xã  

45 Đoàn Văn Hưng 19/8/1996 Cán bộ Công an xã  

46 Nguyễn Đức Việt 12/5/1995 Cán bộ Công an xã  

47 Lê Anh Nhật 16/5/2001 Cán bộ Công an xã  

48 Trần Trung Hân 25/11/1989 Cán bộ Công an xã  

49 Nguyễn Thành Tiên 23/5/1994 Cán bộ Công an xã  

50 Phạm Bình Phương 02/01/2002 Cán bộ Công an xã  

51 Phạm Văn Cầm 20/3/1987 Cán bộ Công an xã  

52 Tạ Thanh Hưng 20/5/1989 Cán bộ Công an xã  

53 Nguyễn Ngọc Thuận 21/8/1993 Cán bộ Công an xã  

54 Đoàn Văn Trí 01/02/1995 Cán bộ Công an xã  

55 Phan Thiên Đạt 09/5/1998 Cán bộ Công an xã  

56 Lê Viết Trung 21/12/1989 Cán bộ Công an xã  
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